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Khu A

1 Nguyễn Thái Dương

Sinh ngày: 01/01/1988

Số CC: 038088005071 cấp ngày: 03/04/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Đia chỉ: 01/20 Đình Hương, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa

Lô số 09 111.93 526,071,000 638,999,000 70,000,000 568,999,000

2 Trịnh Minh Khôi

Sinh ngày: 03/09/1962

Số CMT: 171565446 cấp ngày: 11/07/2015

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Tân Ngữ 2, Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 14 100.00 470,000,000 646,100,000 60,000,000 586,100,000

3 Ngô Đức Kiên

Sinh ngày: 13/08/1991

Số CC: 038091018676 cấp ngày: 09/01/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: Thôn Tân Bình 2, Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Lô số 17 100.00 470,000,000 616,000,009 60,000,000 556,000,009

4 Ngô Văn Hạnh

Sinh ngày: 08/10/1965

Số CMT: 171839688 cấp ngày: 25/06/2013

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Phúc Thôn, Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 19 100.00 470,000,000 688,000,000 60,000,000 628,000,000

5 Ngô Văn Hạnh

Sinh ngày: 08/10/1965

Số CMT: 171839688 cấp ngày: 25/06/2013

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Phúc Thôn, Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 20 100.00 470,000,000 699,000,000 60,000,000 639,000,000

6 Trịnh Thị Quỳnh

Sinh ngày: 01/10/1993

Số CC: 038193008276 cấp ngày 02/10/2018

Nơi cấp: Cục trưởng CCS DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Thôn 4-2, Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 22 104.33 588,421,200 656,789,999 70,000,000 586,789,999

7 Trịnh Thị Thương 

Sinh ngày: 05/10/1979

Số CMT: 173378013 cấp ngày: 16/09/2014

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Là Thôn, Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 23 111.89 525,883,000 705,356,000 70,000,000 635,356,000

8 Ngô Đức Kiên

Sinh ngày: 13/08/1991

Số CC: 038091018676 cấp ngày: 09/01/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: Thôn Tân Bình 2, Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Lô số 27 100.00 470,000,000 626,000,009 60,000,000 566,000,009

9 Lê Văn Mạnh

Sinh ngày: 29/10/1977

Số CMT: 171659915 cấp ngày: 29/6/2009

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Yên Thượng, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 29 100.00 470,000,000 593,500,000 60,000,000 533,500,000

10 Trịnh Thị Thảo

Sinh ngày: 03/08/1991

Số CMT: 173209390 cấp ngày: 28/02/2011

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, TT.Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

Lô số 30 100.00 470,000,000 652,100,000 60,000,000 592,100,000

11 Đỗ Văn Tuấn

Sinh ngày: 05/07/1987

Số CMT: 173341105 cấp ngày: 12/03/2015

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Cốc Hạ 2, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa

Lô số 31 100.00 470,000,000 636,110,000 60,000,000 576,110,000
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12 Nguyễn Văn Diện

Sinh ngày: 25/01/1972

Số CC: 038072003458 cấp ngày: 28/03/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Thôn Bái Thủy, Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 32 100.00 470,000,000 651,100,000 60,000,000 591,100,000

13 Trịnh Thị Thương

Sinh ngày: 10/10/1989

Số CMT: 173382150 cấp ngày: 08/02/2011

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: SN 244, Thôn 5, Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 33 100.00 470,000,000 685,000,000 60,000,000 625,000,000

Khu vực B

14 Trịnh Thị Nhiệm

Sinh ngày: 10/02/1987

Số CC: 038187010008 cấp ngày: 03/07/2018

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Thạc Quả 1, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 09 111.93 526,071,000 659,999,000 70,000,000 589,999,000

15 Nguyễn Thị Hồng

Sinh ngày: 19/09/1984

Số CMT: 172244450  cấp ngày 18/09/2006

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Tân Ngữ 2, Định Long , Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 22 104.33 588,421,200 650,781,000 70,000,000 580,781,000

16 Ngô Đức Kiên

Sinh ngày: 13/08/1991

Số CC: 038091018676 cấp ngày: 09/01/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: Thôn Tân Bình 2, Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Lô số 23 111.89 525,883,000 596,000,009 70,000,000 526,000,009

17 Nguyễn Trọng Hưng

Sinh ngày: 13/07/1983

Số CMT: 172230613 cấp ngày: 18/04/2015

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Duyên Thượng 2, Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 27 100.00 470,000,000 651,000,000 60,000,000 591,000,000

Khu vực C

18 Nguyễn Văn Hoàn

Sinh ngày: 05/08/1982

Số CC: 038082013443 cấp ngày 18/09/2018

Nơi cấp: Cục trưởng CCS DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Thôn 3, Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 06 129.90 610,530,000 710,560,000 70,000,000 640,560,000

19 Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 20/05/1975

Số CMT: 171599560 cấp ngày: 08/01/2013

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Tiểu khu 12, TT.Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Lô số 07 106.13 498,811,000 688,888,000 60,000,000 628,888,000

20 Trương Thị Mỹ Hạnh

Sinh ngày: 06/09/1979

Số CC: 038179002789 cấp ngày: 19/12/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Khu 5, TT.Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 09 111.70 524,990,000 711,111,111 70,000,000 641,111,111

21 Trịnh Đình Hòa

Sinh ngày:  10/10/1983

Số CMT: 172234418 cấp ngày 30/06/2008

Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn Tân Ngữ 1,  Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

Lô số 12 120.33 565,551,000 637,500,000 70,000,000 567,500,000

2,224.36 10,650,632,400 13,799,894,137 1,350,000,000 12,449,894,137TỔNG
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